
SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK NÔNG 

TTYT HUYỆN KRÔNG NÔ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        / TM- TTYT Krông Nô, ngày 24  tháng 8 năm 2023 
 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

 

Kính gửi: Quý Công ty. 
 

Trung tâm Y tế huyện Krông Nô xin thông báo đến Quý Công ty có đủ điều kiện và 

năng lực tham gia báo giá hệ thống camera giám sát và hệ thống khám chữa bệnh từ xa 

phục vụ công tác khám chữa bệnh tại TTYT huyện Krông Nô theo chi tiết tại phụ lục 01 

đính kèm, với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1.  Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Krông Nô - Thôn Nam Thạnh, xã 

Nam Đà, huyện Krông Nô, Tỉnh Đắk Nông. 

2.  Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Y Tân Niê, nhân 

viên phòng Kế hoạch nghiệp vụ - Số ĐT: 0911968283; Email: 

cntt.ttythuyenkrongno@gmail.com. 

3.  Cách thức tiếp nhận báo giá: 

 - Nhận báo giá trực tiếp: tại bộ phận phụ trách CNTT – Phòng KHNV, Trung 

Tâm Y tế huyện Krông Nô - Thôn Nam Thạnh, xã Nam Đà, huyện Krông Nô, Tỉnh Đắk 

Nông - SĐT: 0911968283. 

 - Nhận qua email: cntt.ttythuyenkrongno@gmail.com. 

4.  Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 25 tháng 8 năm 2023 đến trước 17 h 

ngày 05 tháng 9 năm 2023. 

5.  Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

6.  Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày ngày 05 tháng 9 

năm 2023. 

II.  Nội dung yêu cầu báo giá bao gồm: 

1. Danh mục tranh thiết bị hàng hóa yêu cầu báo giá theo phụ lục 01 đính kèm. 

2. Bảng chào giá theo mẫu chào giá phụ lục 02 đính kèm. 

3. Địa điểm giao hàng: Trung Tâm Y tế huyện Krông Nô. 

4. Thời gian dự kiến giao hàng: 365 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. 

5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng: Không áp dụng, thanh toán hợp đồng: Theo 

tiến độ khối lượng thực hiện. 

Rất mong nhận được sự quan tâm của các đơn vị. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:  
 

- Như trên; 

- Ban Giám đốc (để b/c); 

- CNTT ( đăng tải website); 

- Lưu: VT, KHNV.
(Tân)

 

          

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trương Hy 
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PHỤ LỤC 01: 

DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Kèm theo TMBG số    /TM-TTYT, ngày 24 /8/2023 của Trung Tâm Y tế huyện Krông Nô) 

STT 
Tên hàng hóa 

Model / Description 
Thông số sản phẩm Đơn vị tính 

Số lượng 

Quantity 

I HẠNG MỤC CẦU TRUYỀN HÌNH     

A Điểm cầu huyện     

1 HealthcareStation 

HP EliteDesk 800 G6 Desktop Mini/ Desktop 

Mini PC Core i7/RAM 8GB/ SSD 512 GB 

60U64PA: Máy tính để bàn HP EliteDesk 800 

G6 Desktop Mini - Intel Core i7 10700/ 8GB 

DDR4-2933/ SSD 512GB/ Intel UHD Graphics 

/ USB Mouse & Keyboard/W11HP SL 

Bộ 1 

2 

Loa mic tích hợp 

đa hướng Yealink 

CP965-UVC Zoom 

Rooms Kit 

Hệ thống Bộ thiết bị HNTT  

Yealink Hub extra Plus 

• 1x camera USB 36X UVC84 Room 4K  

• 1x Loa mic ngoài CP965 + CPW65 

Chất lượng video 4K Ultra HD 

Hỗ trợ Zoom quang học 12x, zoom kỹ thuật số 

3x với trường  

nhìn 80° 

Màn hình cảm ứng đa điểm 5 inch với độ phân 

giải 720×1280p 

Âm thanh HD tối ưu, công nghệ âm thanh full-

duplex 

Công nghệ chống ồn Yealink 

Nhận bằng giọng nói ở độ cao 20 foot (6 mét) 

và 360 độ 

Tích hợp 12 micrô mảng để nhận giọng nói 

Bộ 1 

3 
Gói dịch vụ kỹ 

thuật Y tế từ xa  
  Gói 1 

B Điểm CTH tuyến xã     

1 

Desktop Mini PC 

Core i3/RAM 

8GB/ SSD 256 

GB 

73D09PA: Máy tính để bàn HP Pro Mini 

260 G9 - Intel Core i3 1215U/ 8GB DDR4 

3200/ SSD 256GB/ USB Mouse & 

Keyboard/ W11H 

Bộ 3 
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2 
Camera 

MINRRAY 3X 

Camera Minrray PTZ Full HD 1080P, 500 

CL-3X-U2-IR 

1/2.9 inch high quality HD CMOS sensor 

Optical zoom: 3X  +  Digital Zoom 10X 

FOV: 34,1°(tele)—110°(wide),  

Giao tiếp: USB 2.0 

Bộ 3 

3 

LOA MIC TÍCH 

HỢP S210 

EACOME 

Loa mic tích hợp đa hướng loại S210U, 

Công nghệ khử vọng, nén tạp âm, AGC. 

Speaker : Âm lượng tối đa 87 db, có thể 

điều chỉnh.  

Microphone: 03 Mic trong đa hướng, bán 

kính thu âm tới 5m. 

( Kèm dây USB nối dài chuyên dụng ) 

Bộ 3 

4 TCL 55 INCH 

Loại TV: Google Tivi 

Kích thước: TV55 Inch 

Độ Phân Giải: Ultra HD 4K 

Tần Số Quét: 60 Hz 

Tổng Công Suất Loa19 W 

Công Nghệ Âm Thanh: Dolby Audio 

Hệ Điều Hành: Google Tivi 

HDMI: Có 

Cổng Composite (AV): Có 

Cổng Component: Có 

Audio Out: Có (Headphone , Optical) 

USB: Có 

LAN: Có 

Kết Nối Wifi: Có 

Bộ 3 

5 

Gói phụ kiện kết 

nối, hỗ trợ kỹ 

thuật từ xa 24/7 

  Gói 3 

II HẠNG MỤC CAMERA     

1 

Camera IP Full 

Color 2MP 

DAHUA DH-

IPC-

HFW1239S1-

LED-S5 

– Độ phân giải 2 Megapixel cảm biến 

CMOS kích thước 1/2.8”– Chuẩn nén 

H265+, 25/30fps@1080P– Độ nhạy sáng tối 

thiểu 0.005Lux@F1.6– Chống ngược sáng 

DWDR– Khoảng cách đèn Led trợ sáng 

15m– Ống kính cố định 3.6mm.– Chuẩn 

chống nước IP67 

Cái 9 
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2 
DHI-

NVR2104HS-S3 

• Đầu ghi hình 4/8/16 kênh camera IP 

• Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.264 với hai 

luồng dữ liệu 

• Giao diện 4.0 

• Hỗ trợ SMD & AI by camera 

• Băng thông đầu vào max 80Mbps. 

• Hỗ trợ lên đến camera 12MP. 

• Hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera 

với chuẩn tương thích Onvif 2.4 

• Hỗ trợ 1 ổ cứng 16TB. 

• 2 cổng usb 2.0, 1 cổng RJ45(10/100M), 1 

cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại 2 chiều. 

• Hỗ trợ điều khiển quay quét thông minh 

với giao thức dahua,  hỗ trợ xem lại và trực 

tiếp qua mạng máy tính, thiết bị di động 

• Hỗ trợ P2P. 

• Quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối. 

• Chất liệu vỏ kim loại. 

• Nguồn : DC12V 1.5A 

• Nhiệt độ hoạt động : -10°C ~ +45°C." 

Cái 3 

3 
DH-PFS3006-

4ET-36 

6 Port 10/100Mbps Unmanaged Desktop 

Switch with 4 PoE Ports 

_Đáp ứng tiêu chuẩn IEEE802.3, 

IEEE802.3u, IEEE802.3ab và IEEE802.3x. 

_Hỗ trợ tính năng PoE Watchdog. 

_Chế độ mở rộng: tốc độ độc lập của port 1-

4 là 10Mbps, liên kết được với công Uplink. 

Khoảng cách hỗ trợ truyền tín hiệu và 

nguồn tối đa 250m. 

_Cổng giao tiếp: 

    + Port 1–4: 4 × RJ-45 10/100 M (PoE) 

    + Port 5–6: 2 × RJ-45 10/100 M (uplink) 

_Công suất PoE: Mỗi cổng ≤30W, Tổng 

cộng ≤60W. Cổng 1 hỗ trợ Hi-PoE 

_Giao thức PoE: 

IEEE802.3af/IEEE802.3at/Hi-PoE 

_Khả năng chuyển đổi: 1.8Gbps 

_Bộ nhớ lưu trữ MAC: 2K 

_Nguồn: 53V DC 

_Chống sét: 2KV 

_Kích thước (mm): 130 × 85 × 26  

_Khối lượng: 0.3kg 

bộ 3 



5 

 

4 

Ổ cứng  1TB 

seagate 

ST1000VX008 

Dung lượng: 1TB 

- Kích thước: 3.5" 

- Kết nối: SATA 3 

- Tốc độ vòng quay: 5900RPM 

Cái 3 

5 Tủ để thiết bị 

– Tủ đựng đầu ghi hình, thiết bị có khóa 

chắc chắn. 

– Màu sắc: Màu ghi sần. 

– Được sơn tĩnh điện 

– Chất liệu: Tôn mạ kẽm dày 1mm-1,2mm. 

– Mặt lỗ lưới đảm bảo quan sát được các 

đèn trạng thái. 

– Cửa mở ngang. 

Cái 3 

6 

Cáp mạng Cat6 

FTP 305m/thùng, 

Hiệu Aptek 

Cáp mạng APTEK CAT.6 FTP 305m - Bộc 

nhôm chống nhiễu (rulo gỗ), giúp triệt tiêu 

độ nhiễu trong khi truyền dẫn - 4 pair, 

23AWG, 305m/box, truyền dẫn tín hiệu cực 

kỳ ổn định đối với các dịch vụ: data, 

camera, LED, CNC… - Chạy được tốc độ 

thật 1G với khoảng cách 90m - Màu xám - 

Cáp APTEK đạt chuẩn FLUKE 

NETWORKS bằng máy test cáp FLUKE 

NETWORKS (DTX-1800) 

m 300 

7 

Smart Tivi 

Samsung 32 inch 

UA32T4500 

Loại tivi: Smart Tivi32 inchHD 

Hệ điều hành: Tizen OS 5.5 

Ứng dụng phổ biến: Clip TVFPT 

PlayGalaxy Play (Fim+)MP3 

ZingMyTVNetflixPOPS KidsSpotifyTrình 

duyệt webVieONYouTube 

Công nghệ hình ảnh: Chế độ hình ảnh tự 

nhiên Natural ModeChế độ phim Film 

modeHDRHyper Real EngineKhử nhiễu 

hình ảnh Digital Clean ViewKiểm soát đèn 

nền Micro Dimming ProLọc nhiễu hình ảnh 

Ultra Clean View Nâng cấp độ tương phản 

Contrast EnhancerPurColorĐộ tương phản 

cao - Mega Contrast 

Điều khiển bằng giọng nói: Tìm kiếm giọng 

nói trên YouTube bằng tiếng Việt 

Remote thông minh: One Remote 

Chiếu hình từ điện thoại lên TV: AirPlay 

2Screen Mirroring 

Kích thước: Ngang 73.74 cm - Cao 46.54cm 

- Dày 15.05 cm 

Cái 3 
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8 Dây DHMI 5m 

Tốc độ truyền dữ liệu lên đến 10,2 Gb / s. 

Hỗ trợ Dolby TrueHD và DTS-HD Master 

Audio . 

Cable HDMI 2.0 dài 5M Hỗ trợ 3D - Định 

nghĩa giao thức đầu vào / đầu ra cho các 

định dạng video lớn 3D, mở đường cho việc 

chơi game 3D thực và các ứng dụng rạp hát 

tại nhà 3D. 

Cáp tín hiệu HDMI 2.0 dài 5M Hỗ trợ độ 

phân giải 4K - Cho phép độ phân giải video 

vượt xa 1080p, hỗ trợ màn hình thế hệ tiếp 

theo sẽ cạnh tranh với hệ thống Digital 

Cinema sử dụng trong nhiều rạp chiếu phim 

thương mại. 

Sợi 3 

9 Dây điện dây điện cadivi 2x1.5 cuộn/100M 3 

10 Nẹp nhựa nẹp nhựa 2m/cây cây 150 

11 

Gói vật tư phụ: 

vít, lạt nhựa, hộp 

kỹ thuật, ổ cắm , 

phích cắm... 

  
Gói/điểm 

lắp đặt 
3 
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PHỤ LỤC 02: 

BIỄU MẪU CHÀO GIÁ 

(Kèm theo TMBG số    /TM-TTYT, ngày 24 /8/2023 của Trung Tâm Y tế huyện Krông Nô) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

….., ngày ….. tháng…..năm 2023 

 

BẢNG CHÀO GIÁ 

 

Bảng chào giá Hệ thống camera giám sát và hệ thống khám chữa bệnh từ xa phục vụ 

công tác khám chữa bệnh tại TTYT huyện Krông Nô  

 

Kính gửi: Trung Tâm Y tế huyện Krông Nô 

 

 

STT 
Tên hàng hóa 

Model / Description 

Thông số sản 

phẩm 

Đơn vị 

tính 

Số lượng 

Quantity 

Hãng 

SX 

Xuất 

sứ 

Đơn giá 

chưa bao 

gồm 

VAT(VND) 

 Thành 

tiền chưa 

bao gồm 

VAT(VND)  

I HẠNG MỤC CẦU TRUYỀN HÌNH             

A Điểm cầu huyện             

1                 

2                 

3                 

B Điểm cầu tuyến xã             

1   

 

            

2                 

3                 

II HẠNG MỤC CAMERA             

1                 

2                 

3                 

  Tổng cộng chưa bao gồm VAT           

  VAT 10%           

  Tổng cộng đã bao gồm thuế GTGT            

 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY 

 (Ký ghi và đóng )

BIỄU MẪU CHÀO GIÁ 
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